KHOA XÂY DỰNG

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Mã ngành, nghề: 5580201
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	XD401
	Vẽ kỹ thuật
	4(2,2,6)
	
	

	4
	XD402
	An toàn lao động
	3(3,0,6)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB417  
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(3,2,7)
	
	

	2
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	4
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	5
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	KHCB401(a)
	

	6
	KHCB402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	7
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	KHCB404(a)
	

	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	KHCB405(a)
	

	3
	KHCB406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	KHCB402(a)
	

	4
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	KHCB408(a)
	

	5
	XD406
	Cấu tạo Kiến trúc công trình
	3(3,0,6)
	
	

	6
	XD405
	Trắc địa đại cương
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	KHCB403(a)
	

	2
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	KHCB412(a)
	

	3
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	KHCB409(a)
	

	4
	KHCB410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	KHCB406(a)
	

	5
	XD404
	Vật liệu xây dựng
	3(3,0,6)
	
	

	6
	XD403
	Tổ chức thi công
	3(3,0,6)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	KHCB407(a)
	

	2
	KHCB414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	KHCB410(a)
	

	3
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	KHCB413(a)
	

	4
	XD408
	Đào móng
	2(1,1,3)
	
	

	5
	XD407
	Kết cấu bê tông cốt thép
	3(3,0,6)
	
	

	6
	XD409
	Xây gạch, trát
	2(1,1,3)
	
	

	7
	XD411
	Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn
	2(1,1,3)
	
	

	8
	XD412
	Trộn, đổ, đầm bê tông
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	KHCB411(a)
	

	2
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	KHCB419(a)
	

	3
	XD410
	Láng, Lát, ốp
	2(1,1,3)
	
	

	4
	XD413
	Bạ mát tít, sơn vôi
	2(1,1,3)
	45
	

	5
	XD414
	Đồ án Tổ chức thi công
	1(0,1,0)
	45
	

	6
	XD415
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	7
	XD416
	Lắp đặt đường ống cấp thoát nước
	2(1,1,3)
	
	

	8
	XD417
	Lắp đặt thiết bị vệ sinh
	2(1,1,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.
